
TIẾT 1 7h đến 7h40
TIẾT 2 7h45 đến 8h25
TIẾT 3 8h30 đến 9h10

TIẾT 1 12h đến 12h40
TIẾT 2 12h45 đến 13h25

LỊCH THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC ONLINE

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TIẾT 2 12h45 đến 13h25
TIẾT 3 13h30 đến 14h10
TIẾT 4 14h15 đến 14h55

TIẾT 6 16h00 đến 16h40
TIẾT 7 16h45 đến 17h25
TIẾT 8 17h30 đến 18h10
TIẾT 9 18h15 đến 18h55

BUỔI CHIỀU+ TỐI



THỨ TIẾT
12A1

(Trúc-

AV)

12A2

(Nghi)

12A3

(Thúy)

12A4

(Trinh(L)

)

12A5

(Quyên)

12A6

(Nguyệt)

12A7

(Hà)

12A8

(Trúc-

SV)

11A1

(Diệp)

11A2

(Phương)

11A3

(Dũng)

11A4

(Hồng(Đ)

)

11A5

(Xuân)

11A6

(Tuyền)

11A7

(Tuấn)

10A1

(Hằng 2)

10A2

(Thời)

10A3

(Tín)

10A4

(Hằng 1)

10A5

(Châu)

1

2 Lý - Trinh(L) Tin - Xuân CN - Tuấn CN - Dũng SV - Trúc-SV AV - Trúc-AV V - Hà V - Nguyệt AV - Diệp H - Thúy T - Cường Đ - Hồng(Đ) V - Sương Tin - Tuyền Lý - Nghi

3 T - Cường SV - Trúc-SV Lý - Nhân S - Phượng CN - Dũng V - Nguyệt AV - Hằng 1 Đ - Quyên H - Thúy T - Tân1 H - Hồng(H) T - Duy CD - Phương V - Sương V - Liên TD - Thời

1 T - Cường H - Đẹp AV - Hằng 2 TD - Phục V - Sương Tin - Xuân Tin - Tuyền T - Thuỷ V - Bình SV - Trúc-SV TD - Thời H - Hồng(H) QP - Tân2 T - Lan T - Diễm

2 T - Cường SV - Trúc-SV Tin - Xuân T - Duy Lý - Anh T - Lan H - Đẹp T - Thuỷ V - Bình Tin - Tuyền AV - Hằng 2 QP - Tân2 H - Hồng(H) TD - Phục T - Diễm TD - Thời

3 SV - Hiếu Tin - Xuân T - Diễm V - Bình AV - Nga T - Lan AV - Hằng 1 SV - Trúc-SV Tin - Tuyền TD - Thời H - Hồng(H) T - Duy T - Cường V - Sương H - Đẹp

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE số 1
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2020

2

3

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

NGHỈ

NGHỈ

1 TD - Phục AV - Diệp SV - Hiếu T - Duy AV - Nga AV - Trúc-AV H - Đẹp T - Thuỷ S - Phượng S - Trinh (S) AV - Hằng 2 V - Liên H - Hồng(H) T - Lan T - Diễm NG-Trinh(L)1 NG-Trinh(L)2

2 H - Hồng(H) TD - Phục Lý - Nhân SV - Hiếu T - Diễm S - Phượng S - Trinh (S) T - Thuỷ T - Lan T - Tân1 V - Liên AV - Trúc-AV AV - Nga Lý - Minh H - Đẹp NG-Trinh(L)1 NG-Trinh(L)2

3 S - Phượng H - Đẹp AV - Hằng 2 AV - Diệp CD - Phương Lý - Nghi T - Duy H - Hồng(H) T - Lan T - Tân1 V - Liên Lý - Nhân AV - Nga Lý - Minh SV - Hiếu HN-Trinh(L)1 HN-Trinh(L)2

1 T - Cường T - Thuỷ S - Trinh (S) Tin - Xuân T - Diễm TD - Phục Đ - Hồng(Đ) V - Bình TD - Thời V - Liên T - Duy AV - Nga T - Lan NG-Nghi1

2 T - Cường T - Thuỷ Tin - Xuân T - Duy T - Diễm Đ - Hồng(Đ) S - Trinh (S) TD - Phục V - Bình V - Liên Lý - Nhân AV - Nga T - Lan TD - Thời NG-Nghi1

3 Đ - Hồng(Đ) S - Trinh (S) T - Diễm T - Duy AV - Nga Tin - Xuân V - Hà T - Lan V - Bình Lý - Nhân AV - Trúc-AV T - Cường TD - Phục TD - Thời HN-Nghi1

1 T - Cường T - Thuỷ V - Bình SV - Hiếu H - Thúy T - Lan V - Hà V - Nguyệt TD - Phục QP - Châu S - Trinh (S) TD - Thời TD - Tân2 CN - Dũng T - Diễm

2 SV - Hiếu T - Thuỷ V - Bình CD - Phương TD - Phục Lý - Nghi V - Hà V - Nguyệt T - Lan T - Tân1 QP - Châu S - Trinh (S) T - Cường H - Thúy T - Diễm TD - Thời QP - Tân2

3 V - Nguyệt Lý - Nghi H - Thúy Đ - Hồng(Đ) T - Diễm CN - Dũng TD - Phục T - Thuỷ T - Lan T - Tân1 T - Cường CD - Phương S - Trinh (S) Lý - Minh Nghề - Tuấn QP - Tân2 TD - Thời TD - Châu

4

5

1 Tin - Xuân Đ - Quyên S - Trinh (S) V - Bình H - Thúy SV - Trúc-SV T - Duy V - Nguyệt QP - Châu CN - Tuấn AV - Hằng 2 TD - Thời TD - Tân2 V - Sương CD - Hiệp NG-Tín1 NG-Tín2

2 V - Nguyệt CN - Tuấn CD - Hiệp V - Bình Tin - Xuân H - Thúy T - Duy Đ - Quyên SV - Trúc-SV CD - Phương AV - Hằng 2 Lý - Nhân V - Sương QP - Tân2 S - Trinh (S) TD - Thời NG-Tín1 NG-Tín2 QP - Châu

3 V - Nguyệt CD - Hiệp AV - Hằng 2 Lý - Trinh(L) Đ - Quyên AV - Trúc-AV CD - Phương S - Trinh (S) CN - Tuấn Lý - Nhân SV - Trúc-SV Tin - Xuân V - Sương H - Thúy Lý - Nghi QP - Châu TD - Thời HN-Tín1 HN-Tín2

4

5

7

4

5

6

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

5



THỨ TIẾT
12A1

(Trúc-

AV)

12A2

(Nghi)

12A3

(Thúy)

12A4

(Trinh(L

))

12A5

(Quyên)

12A6

(Nguyệt)

12A7

(Hà)

12A8

(Trúc-

SV)

11A1

(Diệp)

11A2

(Phương

)

11A3

(Dũng)

11A4

(Hồng(Đ)

)

11A5

(Xuân)

11A6

(Tuyền)

11A7

(Tuấn)

10A1

(Hằng 2)

10A2

(Thời)

10A3

(Tín)

10A4

(Hằng 1)

10A5

(Châu)

10A6

(Hiệp)

1 QP - Châu Nghề - Tuấn Nghề - Dũng Nghề - Tín Đ - Hồng(Đ) Tin - Tuyền SV - Hiếu Lý - Minh V - Hà Đ - Quyên

2 QP - Châu QP - Tân2 Nghề - Tuấn Nghề - Dũng Nghề - Tín SV - Hiếu V - Liên Tin - Tuyền Lý - Minh V - Hà S - Phượng

3 TD - Phục QP - Tân2 Nghề - Tuấn Nghề - Dũng Nghề - Tín S - Phượng V - Liên H - Thúy Đ - Quyên Lý - Minh V - Hà

4 TD - Phục

6C S - Phượng AV - Diệp Đ - Quyên T - Duy V - Sương H - Thúy AV - Hằng 1 CD - Phương Lý - Nhân T - Tân1 TD - Thời H - Hồng(H) T - Cường Đ - Hồng(Đ) V - Liên

7C V - Nguyệt AV - Diệp H - Thúy T - Duy V - Sương S - Phượng CN - Dũng H - Hồng(H) Lý - Nhân AV - Hằng 1 CD - Phương V - Liên T - Cường SV - Trúc-SV Đ - Hồng(Đ)

8C AV - Hằng 2 S - Phượng CD - Hiệp AV - Hằng 1 H - Thúy Lý - Minh

9C

1 Tin - Tuyền CN - Tín T - Lan H - Đẹp Đ - Quyên CD - Hiệp

2 NG-Hiệp1 NG-Hiệp2 NG-Hiệp3 NG-Hiệp4 Nghề - Tín T - Diễm Đ - Quyên T - Lan H - Đẹp AV - Hằng 1 T - Cường

3 NG-Hiệp1 NG-Hiệp2 NG-Hiệp3 NG-Hiệp4 Nghề - Tín T - Diễm H - Hồng(H) Đ - Quyên Tin - Tuyền AV - Hằng 1 T - Cường

NGHỈ

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE số 1
BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Trung 

Trực

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

2

3 NG-Hiệp1 NG-Hiệp2 NG-Hiệp3 NG-Hiệp4 Nghề - Tín T - Diễm H - Hồng(H) Đ - Quyên Tin - Tuyền AV - Hằng 1 T - Cường

4 HN-Hiệp1 HN-Hiệp2 HN-Hiệp3 HN-Hiệp4 Nghề - Tín

6C H - Hồng(H) T - Thuỷ SV - Hiếu AV - Diệp T - Diễm AV - Trúc-AV AV - Hằng 1 Lý - Anh T - Lan V - Bình T - Cường T - Duy SV - Trúc-SV V - Sương H - Đẹp

7C Tin - Xuân T - Thuỷ V - Bình H - Hồng(H) T - Diễm SV - Trúc-SV T - Duy Lý - Anh AV - Diệp AV - Hằng 1 T - Cường AV - Trúc-AV V - Sương AV - Nga SV - Hiếu

8C H - Hồng(H) Tin - Tuyền AV - Nga V - Sương T - Duy

9C CN - Tín AV - Nga V - Sương CD - Hiệp T - Duy

1 QP - Châu TD - Phục NG-Trinh(L)1 NG-Anh 1 AV - Hằng 2 T - Thuỷ T - Lan H - Đẹp H - Thúy S - Phượng

2 QP - Châu TD - Phục QP - Tân2 NG-Trinh(L)1 NG-Anh 1 AV - Hằng 2 V - Liên T - Lan S - Phượng Tin - Tuyền Lý - Minh

3 TD - Phục QP - Châu QP - Tân2 HN-Trinh(L)1 HN-Anh 1 Tin - Tuyền H - Hồng(H) H - Thúy T - Thuỷ S - Phượng Lý - Minh

4 QP - Châu

6C AV - Trúc-AV S - Trinh (S) T - Diễm S - Phượng Lý - Anh T - Lan Lý - Nghi H - Hồng(H) AV - Diệp AV - Hằng 1 Lý - Nhân T - Duy Lý - Minh AV - Nga V - Liên

7C AV - Trúc-AV Lý - Nghi T - Diễm H - Hồng(H) S - Trinh (S) CD - Phương SV - Hiếu Lý - Anh AV - Diệp AV - Hằng 1 Lý - Nhân T - Duy Lý - Minh AV - Nga V - Liên

8C Lý - Minh SV - Hiếu AV - Nga Tin - Tuyền T - Duy H - Hồng(H)

9C Lý - Minh AV - Nga S - Phượng SV - Hiếu T - Duy

1 T - Diễm CD - Hiệp Lý - Trinh(L) T - Thuỷ Lý - Minh

2 CD - Hiệp T - Thuỷ Lý - Trinh(L) Lý - Minh T - Duy

3

4

6C AV - Trúc-AV AV - Diệp TD - Phục V - Bình AV - Nga T - Lan T - Duy Đ - Hồng(Đ) Lý - Nhân Tin - Xuân V - Liên T - Cường S - Trinh (S)

7C AV - Trúc-AV V - Hà V - Bình AV - Diệp S - Trinh (S) T - Lan T - Duy Lý - Nhân Đ - Hồng(Đ) T - Cường V - Liên Tin - Xuân AV - Nga

8C

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

3

4

5
8C

9C



THỨ TIẾT
12A1

(Trúc-

AV)

12A2

(Nghi)

12A3

(Thúy)

12A4

(Trinh(L

))

12A5

(Quyên)

12A6

(Nguyệt)

12A7

(Hà)

12A8

(Trúc-

SV)

11A1

(Diệp)

11A2

(Phương

)

11A3

(Dũng)

11A4

(Hồng(Đ)

)

11A5

(Xuân)

11A6

(Tuyền)

11A7

(Tuấn)

10A1

(Hằng 2)

10A2

(Thời)

10A3

(Tín)

10A4

(Hằng 1)

10A5

(Châu)

10A6

(Hiệp)

1 NG-Mười-1 NG-Nghi4 NG-Mười-2 NG-Mười-3 NG-Tín1 NG-Hiệp1 NG-Hồng(Đ)1 Lý - Minh Đ - Quyên V - Sương T - Thuỷ SV - Hiếu T - Cường

2 NG-Mười-1 NG-Nghi4 NG-Mười-2 NG-Mười-3 NG-Tín1 NG-Hiệp1 NG-Hồng(Đ)1 T - Diễm Lý - Trinh(L) V - Sương T - Thuỷ Đ - Quyên T - Cường

3 HN-Mười1 HN-Nghi4 HN-Mười2 HN-Nghi3 HN-Tín1 HN-Hiệp1 HN-Hồng(Đ)1 T - Diễm Lý - Trinh(L) T - Lan Đ - Quyên Lý - Minh SV - Hiếu

4

6C Lý - Trinh(L) V - Hà T - Diễm Tin - Xuân SV - Trúc-SV V - Nguyệt SV - Hiếu S - Trinh (S) H - Thúy V - Bình T - Cường CN - Dũng Lý - Minh T - Lan Nghề - Tuấn NGHỈ6 6C Lý - Trinh(L) V - Hà T - Diễm Tin - Xuân SV - Trúc-SV V - Nguyệt SV - Hiếu S - Trinh (S) H - Thúy V - Bình T - Cường CN - Dũng Lý - Minh T - Lan Nghề - Tuấn

7C CD - Phương V - Hà T - Diễm Lý - Trinh(L) Tin - Xuân V - Nguyệt Lý - Nghi S - Trinh (S) V - Bình H - Thúy CN - Dũng SV - Trúc-SV Đ - Hồng(Đ) T - Lan Nghề - Tuấn

8C V - Nguyệt T - Thuỷ Đ - Quyên V - Sương H - Thúy V - Hà

9C V - Nguyệt T - Thuỷ H - Thúy V - Sương V - Hà

1 QP - Châu Nghề - Tuấn Nghề - Dũng V - Nguyệt AV - Nga CN - Tín T - Thuỷ AV - Hằng 1 H - Hồng(H)

2 QP - Châu QP - Tân2 Nghề - Tuấn Nghề - Dũng Đ - Hồng(Đ) T - Thuỷ AV - Nga AV - Hằng 1 Tin - Tuyền H - Hồng(H)

3 TD - Phục QP - Tân2 Nghề - Tuấn Nghề - Dũng H - Hồng(H) Lý - Trinh(L) Tin - Tuyền AV - Hằng 1 CN - Tín V - Hà

4 TD - Phục

6C CN - Tuấn V - Hà AV - Hằng 2 AV - Diệp V - Sương V - Nguyệt Tin - Tuyền SV - Trúc-SV CD - Phương Lý - Nhân Đ - Hồng(Đ) AV - Trúc-AV CN - Dũng CD - Hiệp Lý - Nghi

7C SHL - Trúc-AV SHL - Nghi SHL - Thúy SHL - Trinh(L) SHL - Quyên SHL - Nguyệt SHL - Hà SHL - Trúc-SV SHL - Diệp SHL - Phương SHL - Dũng SHL - Hồng(Đ) SHL - Xuân SHL - Tuyền SHL - Tuấn TD - Châu NGHỈ
8C AV - Hằng 2 H - Hồng(H) Lý - Trinh(L) CN - Tín CD - Hiệp V - Hà

9C SHL - Hằng 2 SHL - Thời SHL - Tín SHL - Hằng 1 SHL - Châu SHL - Hiệp

7

NGHỈ6

NGHỈ

NGHỈ


